
Bộ ... Phụ lục số  01
Số...

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NSNN NĂM . . . .
(Ban hành kèm theo Thông tư số. . . . . . /2008/TT-BTC ngày tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Nội dung Địa điểm 
xây dựng

Địa điểm 
mở tài khoản 

của dự án

Năng lực 
thiết kế

Thời gian 
K/công 
H/thành

QĐ Dầu tư DA QĐ đầu tư DA 
điều chỉnh lần cuối

Vốn đã thanh toán 
từ  K/công đến hết 

K.H năm trước

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
năm 20....

Ghi chú
Số, ngày Tổng mức 

VĐT Số, ngày Tổng mức 
VĐT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tổng số

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

AI N guồn vốn XDCB tập trung
I Vốn chuẩn bi đầu tư

1 Dự án . . .
II Vốn thực hiện dự án

1 N gành  . . .
1.1 Dự án nhóm A

Dự án . . .
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

1.2 Dự án nhóm B
1 Dự án ..  .

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

1.3 Dự án nhóm c
1 Dự án . . .
2 N g à n h . . .

A2
Nguồn ph í lãnh sự được để lại 
(quy định riêng đối với Bộ Ngoại giao)

1 Dự án
A3 Các nguồn vồn khác...

1 Dự án ...

Ghi chú : + Trong mỗi loại dự án (nhóm A .B , C  thuộc mục A chia ra hoàn thành, chuyển tiếp, khởi công mới 
+ Dự án không có vốn ngoài nước chỉ ghi một dòng.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;

ngày... tháng....năm 20... 
Bộ trưởng



Bô ... Phụ lục số 02•  

Số...
KẾ HOẠCH CHI NGOẠI TỆ TỪ VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NSNN N Ă M ___

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2008/TT-BTC ngày tháng năm 2008 của Bộ Tài chính)

Stt Nội dung

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
năm 20.... 

(đơn vị tính: 
triệu VND)

Kế hoạch 
chi ngoại tệ 
năm 20.... 

(quy ra USD)

1 2 3 4
Tổng số

I Nguồn vốn  XDCB tập trung
1 Dự án . . .

2 Dự- án . . .

II
Nguồn phí lành sự dược để lại 
(quy định riêng đối với Bộ Ngoại giao)

l Dự án
2 Dự án . . .

III Các nguồn vốn khác...
1 Dự án ...
2 Dự án . . .

Nơi nhận : .... ngày... tháng .... năm .... 20..
- Bộ Tài chính; Bộ trưởng
- Kho bạc nhà nước.




